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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 41/2018/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018 

  
THÔNG TƯ 

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  
thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục 
Đăng kiểm Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 
của Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về: 

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Mã hàng hóa (HS) đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 
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1. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, thiết kế, thi công, xây dựng các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 
an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, đánh giá chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 
của Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải 

1. Danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 
này áp dụng nguyên tắc sau: 

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải được chứng nhận phù hợp với 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi thông quan; 

b) Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước phải được chứng 
nhận, công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 
trước khi đưa ra thị trường. 

2. Danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 
này áp dụng nguyên tắc sau: 

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù 
hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, 
chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường; 

b) Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước phải được chứng nhận 
hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước 
khi đưa ra thị trường. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 
1. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa chỉ thể hiện mã HS 4 số thì toàn bộ các 

mã 8 số thuộc nhóm mã 4 số được áp dụng nếu phù hợp với tên gọi nêu trong Giấy 
chứng nhận chất lượng. 

2. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa chỉ thể hiện mã HS 6 số thì toàn bộ các 
mã 8 số thuộc nhóm mã 6 số được áp dụng nếu phù hợp với tên gọi nêu trong Giấy 
chứng nhận chất lượng. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và thay 
thế Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 
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Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Việc áp mã số HS và nguyên tắc quản lý theo Thông tư này được xác định 
từ thời điểm ngày 15 tháng 9 năm 2018: đối với hàng hóa nhập khẩu là ngày mở tờ 
khai Hải quan hoặc ngày cập cảng, ngày về đến cửa khẩu Việt Nam; đối với sản 
phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước là ngày xuất xưởng. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì 
thực hiện theo văn bản mới. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm: 

a) Triển khai thực hiện Thông tư này; 

b) Rà soát danh mục sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, 
đơn vị mình và trình Bộ Giao thông vận tải để xem xét sửa đổi, bổ sung danh mục. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, 
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục 
trưởng Cục Hàng không Việt nam, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 Lê Đình Thọ 
  

 

 



 

 20
 

20

  
20 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

Ph
ụ 

lụ
c 

I 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 S
Ả

N
 P

H
Ẩ

M
, H

À
N

G
 H

Ó
A

 P
H
Ả

I C
H
Ứ

N
G

 N
H
Ậ

N
 T

R
Ư
Ớ

C
 T

H
Ô

N
G

 Q
U

A
N

 (Đ
Ố

I N
H
Ậ

P 
K

H
Ẩ

U
), 

T
R
Ư
Ớ

C
 K

H
I Đ

Ư
A

 R
A

 T
H
Ị T

R
Ư
Ờ

N
G

 (Đ
Ố

I V
Ớ

I S
Ả

N
 X

U
Ấ

T
, L

Ắ
P 

R
Á

P)
 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 4
1/

20
18

/T
T-

BG
TV

T 
ng

ày
 3

0/
7/

20
18

 c
ủa

 B
ộ 

tr
ưở

ng
 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i) 

 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

I. 
L
ĩn

h 
vự

c 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 g
ia

o 
th

ôn
g 
đư

ờn
g 

bộ
 

A
 

Ô
 tô

, r
ơ 

m
oó

c 
và

 sơ
 m

i r
ơ 

m
oó

c 

Q
C

V
N

 0
9:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
0:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 8
2:

20
14

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

21
1 

TC
V

N
 7

27
1 

 
TT

 3
0/

20
11

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 3

1/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 5
4/

20
14

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

14
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 0
3/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
LT

 0
3/

20
06

/T
TL

T-
B

TM
-B

G
TV

T-
B

TC
-B

C
A

 
1 

Ô
 tô

 đ
ầu

 k
éo

 (d
ùn

g 
để

 k
éo

 sơ
 m

i r
ơ 

m
oó

c)
 

 
87

01
.2

0 
 

2 
Ô

 tô
 k

há
ch

 (l
oạ

i c
hở

 1
0 

ng
ườ

i t
rở

 lê
n,

 k
ể 

cả
 

lá
i x

e)
  

 
87

.0
2 

 

3 

Ô
 tô

 c
on

; Ô
 tô

 c
ứu

 th
ươ

ng
; Ô

 tô
 đ
ượ

c 
th

iế
t 

kế
 c

hủ
 y
ếu

 đ
ể 

ch
ở 

ng
ườ

i (
lo
ại

 c
hở

 d
ướ

i 1
0 

ng
ườ

i 
kể

 c
ả 

lá
i 

xe
) 

lo
ại

 k
há

c 
(th

uộ
c 

nh
óm

 
87

.0
3)

  

 
87

.0
3 

 



 

 

21 21
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      21

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

4 

Ô
 tô

 tả
i t
ự 
đổ

; Ô
 tô

 tả
i k
ể 

cả
 ô

 tô
 tả

i V
A

N
; 

Ô
 tô

 tả
i đ

ôn
g 

lạ
nh

; Ô
 tô

 c
hở

 rá
c;

 Ô
 tô

 x
i t

éc
; 

Ô
 tô

 c
hở

 x
i 

m
ăn

g 
rờ

i; 
Ô

 t
ô 

ch
ở 

bù
n;

 Ô
 t

ô 
ch
ở 

hà
ng

 lo
ại

 k
há

c 
(th

uộ
c 

nh
óm

 8
7.

04
) 

 
87

.0
4 

 

5 
Ô

 tô
 c
ần

 c
ẩu

 
 

87
05

.1
0.

00
 

6 
Ô

 tô
 c

hữ
a 

ch
áy

 
 

87
05

.3
0.

00
 

7 
Ô

 tô
 tr
ộn

 b
ê 

tô
ng

 
 

87
05

.4
0.

00
 

8 
Ô

 tô
 q

ué
t đ
ườ

ng
; Ô

 tô
 x

i t
éc

 p
hu

n 
nư
ớc

; Ô
 tô

 
hú

t c
hấ

t t
hả

i (
dù

ng
 đ
ể 

hú
t b

ùn
 h

oặ
c 

hú
t b
ể 

ph
ốt

) 

 
87

05
.9

0.
50

 

9 
Ô

 tô
 đ

iề
u 

ch
ế 

ch
ất

 n
ổ 

di
 đ
ộn

g 
 

87
05

.9
0.

60
 

10
 

Ô
 tô

 k
ho

an
 

 
87

05
.2

0.
00

 

11
 

Ô
 t

ô 
cứ

u 
hộ

; 
Ô

 t
ô 

ch
uy

ên
 d

ùn
g 

lo
ại

 k
há

c 
(th

uộ
c 

nh
óm

 8
7.

05
) 

 
87

05
.9

0.
90

 

12
 

Ô
 tô

 s
át

 x
i k

hô
ng

 c
ó 

bu
ồn

g 
lá

i (
kh

un
g 

gầ
m

 
có

 g
ắn

 đ
ộn

g 
cơ

) 
dù

ng
 c

ho
 x

e 
có

 đ
ộn

g 
cơ

 
(th

uộ
c 

cá
c 

nh
óm

 từ
 8

7.
01

 đ
ến

 8
7.

05
). 

 
87

.0
6 

 

13
 

Sơ
 m

i r
ơ 

m
oó

c 
xi

 té
c 

 
87

16
.3

1.
00

 

14
 

R
ơ 

m
oó

c 
tả

i; 
Sơ

 m
i r
ơ 

m
oó

c 
tả

i 
 

87
16

.3
9.

91
87

16
.3

9.
99

 



 

 22
 

22

  
22 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

15
 

Rơ
 m

oó
c 

ch
uy

ên
 d

ùn
g;

 S
ơ 

m
i r
ơ 

m
oó

c 
ch

uy
ên

 
dù

ng
 (t

hu
ộc

 n
hó

m
 8

7.
16

) 
 

87
16

.4
0.

00
 

B
 

X
e 

m
ô 

tô
, x

e 
gắ

n 
m

áy
, x

e 
đạ

p 
đi
ện

 v
à 

xe
 

đạ
p 

m
áy

 

Q
C

V
N

 1
4:

20
15

/B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 6
8:

20
13

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

21
1 

 
TT

 4
4/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 4

1/
20

13
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 4
5/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

1 
X

e 
m

ô 
tô

 (k
ể 

cả
 lo
ại

 c
ó 

th
ùn

g 
xe

 b
ên

 c
ạn

h)
; 

X
e 

gắ
n 

m
áy

; X
e 
đạ

p 
đi
ện

; X
e 
đạ

p 
m

áy
 

 
87

.1
1 

 

C
 

X
e 

m
áy

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 
Q

C
V

N
 2

2:
20

10
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 1

3:
20

11
/B

G
TV

T
TC

V
N

 4
24

4:
20

05
 

 
TT

 8
9/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

1 
X

e 
nâ

ng
 

 
84

.2
7 

 
2 

X
e 
ủi

 (m
áy

 ủ
i) 

 
84

.2
9 

 
3 

X
e 

xú
c 

(m
áy

 x
úc

) 
 

84
29

.5
1.

00
 

4 
X

e 
đà

o 
(m

áy
 đ

ào
) 

 
84

29
.5

2.
00

84
30

.4
1.

00
 

5 
X

e 
xú

c,
 đ

ào
 (m

áy
 x

úc
, đ

ào
) 

 
84

29
.5

9.
00

 

6 
X

e 
lu

 ru
ng

 
 

84
29

.4
0.

40
84

29
.4

0.
50

 

7 
X

e 
lu

 lo
ại

 k
há

c 
 

84
29

.4
0.

90
 

8 
X

e 
kh

oa
n 

(m
áy

 k
ho

an
) 

 
84

30
.4

1.
00

 



 

 

23 23
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      23

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

Lo
ại

 c
ó 

bu
ồn

g 
lá

i 
và

 
bu
ồn

g 
đi
ều

 k
hi
ển

 c
ơ 

cấ
u 

cô
ng

 tá
c r

iê
ng

 b
iệ

t 
 

87
05

.1
0.

00
 

9 
X

e 
cầ

n 
cẩ

u 
bá

nh
 lố

p 
(c
ần

 tr
ục

 b
án

h 
lố

p)
 

Lo
ại

 c
ó 

m
ột

 b
uồ

ng
 lá

i 
ch

un
g 
đặ

t 
trê

n 
ph
ần

 
qu

ay
 v
ừa

 đ
ể đ

iề
u 

kh
iể

n 
ph
ần

 d
i 

ch
uy
ển

 v
ừa

 
để

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

cơ
 c
ấu

 
cô

ng
 tá

c 

 
84

26
.4

1.
00

 
 

Lo
ại

 c
ó 

bu
ồn

g 
lá

i 
và

 
bu
ồn

g 
đi
ều

 k
hi
ển

 c
ơ 

cấ
u 

cô
ng

 tá
c r

iê
ng

 b
iệ

t 
 

87
05

.1
0.

00
 

10
 

X
e 

cầ
n 

cẩ
u 

bá
nh

 
xí

ch
 (c
ần

 tr
ục

 b
án

h 
xí

ch
) 

Lo
ại

 c
ó 

m
ột

 b
uồ

ng
 lá

i 
ch

un
g 
đặ

t 
trê

n 
ph
ần

 
qu

ay
 v
ừa

 đ
ể 
đi
ều

 k
hi
ển

 
ph
ần

 d
i 

ch
uy
ển

 v
ừa

 
để

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

cơ
 c
ấu

 
cô

ng
 tá

c 

 
84

26
.4

7.
00

 
 

11
 

X
e 

th
i 

cô
ng

 m
ặt

 đ
ườ

ng
; 

X
e 

ph
un

 b
ê 

tô
ng

; 
X

e 
m

áy
 c

hu
yê

n 
dù

ng
 lo
ại

 k
há

c 
 

87
05

.9
0.

90
 



 

 24
 

24

  
24 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

II
. L

ĩn
h 

vự
c 
đư

ờn
g 

sắ
t 

1 
Đ
ầu

 m
áy

 c
hạ

y 
đi
ện

 t
ừ 

ng
uồ

n 
đi
ện

 c
ấp

 t
ừ 

bê
n 

ng
oà

i h
oặ

c 
ắc

 q
uy

 
TC

V
N

 9
27

3-
20

12
 

Q
C

V
N

 0
8:

20
15

/B
G

TV
T

86
.0

1 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

2 
Đ
ầu

 m
áy

 Đ
iê

ze
n 

Q
C

V
N

 0
8:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
5:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
6:

20
11

/B
G

TV
T

86
.0

2 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

3 
To

a 
xe

 đ
ườ

ng
 sắ

t đ
ô 

th
ị 

Q
C

V
N

 0
8:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
5:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
8:

20
18

/B
G

TV
T

TC
V

N
 9

27
3-

20
12

 

86
.0

3 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

4 

To
a 

xe
 c

hở
 k

há
ch

, k
hô

ng
 t
ự 

hà
nh

; 
To

a 
xe

 
cô

ng
 v
ụ 

ph
át

 đ
iệ

n;
 T

oa
 x

e 
lử

a 
ho
ặc

 x
e 
đi
ện

 
ch

uy
ên

 d
ùn

g 
ch

o 
m
ục

 đ
íc

h 
đặ

c 
bi
ệt

 k
há

c,
 

kh
ôn

g 
tự

 h
àn

h 

Q
C

V
N

 0
8:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
5:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
8:

20
18

/B
G

TV
T

86
05

.0
0.

00
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

G
hi

 c
hú

: C
ác

 từ
 v

iế
t t
ắt

 tr
on

g 
Ph
ụ 

lụ
c 

nà
y 
đư
ợc

 h
iể

u 
nh
ư 

sa
u:

 

  
Q
Đ

: Q
uy
ết

 đ
ịn

h.
 

N
Đ

: N
gh
ị đ
ịn

h.
 

TC
VN

: T
iê

u 
ch

uẩ
n 

qu
ốc

 g
ia

. 

TT
: T

hô
ng

 tư
. 

Q
C

VN
: Q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t. 

TT
LT

: T
hô

ng
 tư

 li
ên

 tị
ch

 

 



 

 

25 25
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      25

Ph
ụ 

lụ
c 

II
 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 S
Ả

N
 P

H
Ẩ

M
, H

À
N

G
 H

Ó
A

 P
H
Ả

I C
H
Ứ

N
G

 N
H
Ậ

N
 H

O
Ặ

C
 C

Ô
N

G
 B
Ố

 H
Ợ

P 
C

H
U
Ẩ

N
 H
Ợ

P 
Q

U
Y

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 4

1/
20

18
/T

T-
BG

TV
T 

ng
ày

 3
0/

7/
20

18
 c
ủa

 B
ộ 

tr
ưở

ng
 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i) 

 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

I. 
L
ĩn

h 
vự

c 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 g
ia

o 
th

ôn
g 
đư

ờn
g 

bộ
, p

hụ
 tù

ng
 

A
 

Ô
 tô

, r
ơ 

m
oó

c 
và

 sơ
 m

i r
ơ 

m
oó

c 

Q
C

V
N

 0
9:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
0:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 8
2:

20
14

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

21
1 

TC
V

N
 7

27
1 

 
TT

 3
0/

20
11

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 3

1/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 5
4/

20
14

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

14
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 0
3/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
LT

 0
3/

20
06

/T
TL

T-
B

TM
-B

G
TV

T-
B

TC
-B

C
A

 
1 

Ô
 tô

 k
éo

 rơ
 m

oó
c 

 
87

01
.9

5.
90

 
 

2 
Ô

 tô
 c

hở
 n

gư
ời

 tr
on

g 
sâ

n 
ba

y 
 

87
.0

9 
 

3 
Ô

 tô
 k

há
ch

 k
iể

u 
lim

ou
si

ne
 (

từ
 1

0 
ch
ỗ 

ng
ồi

 
trở

 lê
n 

kể
 c
ả 

lá
i x

e)
 

 
87

.0
2 

 

4 
Ô

 tô
 n

hà
 ở

 lư
u 
độ

ng
 (M

ot
or

-h
om

e)
 

 
87

.0
3 

 
5 

Ô
 tô

 c
hở

 p
hạ

m
 n

hâ
n 

 
87

.0
3 

 
6 

Ô
 tô

 ta
ng

 lễ
 

 
87

.0
3 

 

7 
Ô

 t
ô 

co
n 

ki
ểu

 li
m

ou
si

ne
 (

dư
ới

 1
0 

ch
ỗ 

ng
ồi

 
kể

 c
ả 

lá
i x

e)
 

 
87

.0
3 

 



 

 26
 

26

  
26 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

8 
Ô

 tô
 sử

a 
ch
ữa

 lư
u 
độ

ng
 

 
87

05
.9

0.
90

 
 

9 
Ô

 t
ô 

y 
tế

 lư
u 
độ

ng
 (

ch
ụp

 X
-q

ua
ng

, 
kh

ám
 

ch
ữa

 b
ện

h 
lư

u 
độ

ng
...

) 
 

87
05

.9
0.

50
 

 

10
 

Ô
 tô

 q
ua

n 
trắ

c 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 

 
87

05
.9

0.
90

 
 

11
 

Ô
 tô

 d
àn

h 
ch

o 
ng
ườ

i k
hu

yế
t t
ật

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

 
87

13
.9

0.
00

 
 

12
 

R
ơ 

m
oó

c 
nh

à 
ở 

lư
u 
độ

ng
  

 
87

16
.1

0.
00

 
 

13
 

Sơ
 m

i r
ơ 

m
oó

c 
nh

à 
ở 

lư
u 
độ

ng
 

 
87

16
.1

0.
00

 
 

14
 

R
ơ 

m
oó

c 
kh

ác
h 

 
87

16
.4

0.
00

 
 

15
 

Sơ
 m

i r
ơ 

m
oó

c 
kh

ác
h 

 
87

16
.4

0.
00

 
 

16
 

R
ơ 

m
oó

c 
xi

 té
c 

 
 

87
16

.3
1.

00
 

 

17
 

R
ơ 

m
oó

c 
ki
ểu

 m
od

ul
e 

 
87

16
.3

9.
91

 
87

16
.3

9.
99

 
 

18
 

R
ơ 

m
oó

c 
rả

i p
hụ

 g
ia

 là
m

 đ
ườ

ng
 

 
87

16
.4

0.
00

 
 

19
 

Sơ
 m

i r
ơ 

m
oó

c 
ki
ểu

 d
ol

ly
 

 
87

16
.4

0.
00

 
 

20
 

Sơ
 m

i r
ơ 

m
oó

c 
bă

ng
 tả

i 
 

87
16

.4
0.

00
 

 

B
 

X
e 

m
ô 

tô
, x

e 
gắ

n 
m

áy
, x

e 
đạ

p 
đi
ện

 v
à 

xe
 

đạ
p 

m
áy

 

Q
C

V
N

 1
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
8:

20
13

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

21
1 

 
TT

 4
4/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 4

1/
20

13
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 4
5/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

1 
X

e m
ô 

tô
 d

àn
h 

ch
o 

ng
ườ

i k
hu

yế
t t
ật

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

 
87

13
.9

0.
00

 
 

2 
X

e 
gắ

n 
m

áy
 d

àn
h 

ch
o 

ng
ườ

i k
hu

yế
t t
ật

 đ
i ề

u 
kh

iể
n 

 
87

13
.9

0.
00

 
 



 

 

27 27
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      27

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

3 
X

e 
đạ

p 
đi
ện

 d
àn

h 
ch

o 
ng
ườ

i k
hu

yế
t t
ật

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

 
87

13
.9

0.
00

 
 

4 
X

e 
đạ

p 
m

áy
 d

àn
h 

ch
o 

ng
ườ

i k
hu

yế
t t
ật

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

 
87

13
.9

0.
00

 
 

C
 

X
e 

bố
n 

bá
nh

 c
ó 

gắ
n 
độ

ng
 c
ơ 

 
 

TT
 8

6/
20

14
/T

T-
B

G
TV

T 
X

e 
ch
ở 

ng
ườ

i b
ốn

 b
án

h 
có

 g
ắn

 đ
ộn

g 
cơ

: 
 

 
 

- L
oạ

i c
hở

 d
ướ

i 1
0 

ng
ườ

i k
ể 

cả
 n

gư
ời

 lá
i b

ao
 

gồ
m

 c
ả 

xe
 c

hơ
i g

ol
f (

go
lf 

ca
r, 

go
lf 

bu
gg

ie
s)

 
lo
ại

 c
hở

 d
ướ

i 1
0 

ng
ườ

i k
ể 

cả
 n

gư
ời

 lá
i h

oạ
t 

độ
ng

 tr
on

g 
ph
ạm

 v
i h
ạn

 c
hế

 

 
87

03
.1

0 
 

1 

- L
oạ

i c
hở

 từ
 1

0 
ng
ườ

i t
rở

 lê
n 

kể
 c
ả 

ng
ườ

i l
ái

 
 

87
.0

2 
 

D
 

X
e 

m
áy

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 
Q

C
V

N
 2

2:
20

10
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 1

3:
20

11
/B

G
TV

T
TC

V
N

 4
24

4:
20

05
 

 
TT

 8
9/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

1 
X

e 
sa

n 
(m

áy
 sa

n)
 

 
84

29
.2

0.
00

 
 

2 
X

e 
cạ

p 
(m

áy
 c
ạp

) 
 

84
29

.3
0.

00
 

 

3 
X

e 
đó

ng
 c
ọc

 v
à 

nh
ổ 

cọ
c 

(m
áy

 đ
ón

g 
cọ

c 
và

 
nh
ổ 

cọ
c)

 
 

84
30

.1
0.

10
 

 

4 
X

e 
tự

 đ
ổ 

 
87

.0
4 

 
5 

X
e 

ké
o 

bá
nh

 x
íc

h 
 

87
01

.3
0.

00
 

 
6 

X
e 

ké
o 

tro
ng

 k
ho

 b
ãi

; n
hà

 x
ưở

ng
 

 
87

.0
1 

 
7 

X
e 

ké
o,

 đ
ẩy

 m
áy

 b
ay

 
 

87
.0

1 
 



 

 28
 

28

  
28 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
8 

X
e 

ké
o 

hà
ng

 h
óa

, h
àn

h 
lý

 tr
on

g 
sâ

n 
ba

y 
 

87
.0

9 
 

9 
M

áy
 k

éo
 n

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
 

87
.0

1 
 

10
 

X
e 

hú
t b

ùn
, b
ể 

ph
ốt

 
 

87
05

.9
0.

50
 

 
11

 
X

e 
cứ

u 
th
ươ

ng
 lư

u 
độ

ng
 

 
87

.0
3 

 
12

 
X

e 
qu

ét
 đ
ườ

ng
 

 
87

05
.9

0.
50

 
 

13
 

X
e 

qu
ét

, c
hà

 sà
n 

(n
hà

 x
ưở

ng
) 

 
87

05
.9

0.
90

 
 

14
 

X
e 

ph
un

, t
ướ

i c
hấ

t l
ỏn

g 
 

87
05

.9
0.

50
 

 
15

 
X

e 
qu

ét
 n

hà
 x
ưở

ng
 

 
87

05
.9

0.
90

 
 

16
 

X
e t

rộ
n 

và
 v
ận

 ch
uy
ển

 b
ê t

ôn
g 

(x
e t

rộ
n 

bê
 tô

ng
)

 
87

05
.4

0.
00

 
 

17
 

X
e 

bơ
m

 b
ê 

tô
ng

 
 

87
05

.9
0.

90
 

 
18

 
X

e 
trộ

n,
 é

p 
rá

c 
 

87
05

.9
0.

90
 

 
19

 
X

e 
bă

ng
 tả

i 
 

87
05

.9
0.

90
 

 
20

 
X

e 
th

an
g 

lê
n 

m
áy

 b
ay

 
 

87
05

.9
0.

90
 

 
21

 
X

e 
đư

a 
hà

nh
 k

há
ch

 k
hu

yế
t t
ật

 lê
n 

m
áy

 b
ay

 
 

87
05

.9
0.

90
 

 
22

 
X

e 
hú

t c
hấ

t t
hả

i m
áy

 b
ay

 
 

87
05

.9
0.

90
 

 
23

 
X

e 
cấ

p 
đi
ện

 c
ho

 m
áy

 b
ay

 
 

87
05

.9
0.

90
 

 

24
 

X
e 

ch
ở 

nh
iê

n 
liệ

u 
ch

o 
m

áy
 b

ay
 (

có
 c
ơ 

cấ
u 

nạ
p 

nh
iê

n 
liệ

u 
ch

o 
m

áy
 b

ay
) 

 
87

.0
9 

 

25
 

X
e 

ch
ở 

nư
ớc

 s
ạc

h 
ch

o 
m

áy
 b

ay
 (

có
 c
ơ 

cấ
u 

cấ
p 

nư
ớc

 sạ
ch

 c
ho

 m
áy

 b
ay

) 
 

87
.0

9 
 

26
 

X
e 
đị

a 
hì

nh
 A

TV
 (A

ll-
Te

rr
ai

n 
V

eh
ic

le
s)

 
 

87
.0

3 
 



 

 

29 29
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      29

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

E
 

Ph
ụ 

tù
ng

 
 

 
 

1 
K

hu
ng

 x
e 

m
ô 

tô
, x

e 
gắ

n 
m

áy
 

Q
C

V
N

 3
0:

20
10

/B
G

TV
T

87
14

.1
0.

30
 

TT
 3

6/
20

10
/T

T-
B

G
TV

T 
2 

G
ươ

ng
 c

hi
ếu

 h
ậu

 x
e 

m
ô 

tô
, x

e 
gắ

n 
m

áy
 

Q
C

V
N

 2
8:

20
10

/B
G

TV
T

70
09

.1
0.

00
 

TT
 3

6/
20

10
/T

T-
B

G
TV

T 
3 

V
àn

h 
th

ép
 x

e 
m

ô 
tô

, x
e 

gắ
n 

m
áy

 
Q

C
V

N
 4

4:
20

12
/B

G
TV

T
87

14
.1

0.
50

 
TT

 5
2/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

4 
V

àn
h 

hợ
p 

ki
m

 x
e 

m
ô 

tô
, x

e 
gắ

n 
m

áy
 

Q
C

V
N

 4
6:

20
12

/B
G

TV
T

87
14

.1
0.

50
 

TT
 5

2/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
5 

Ắ
c 

qu
y 

xe
 m

ô 
tô

, x
e 

gắ
n 

m
áy

 
Q

C
V

N
 4

7:
20

12
/B

G
TV

T
85

07
 

TT
 5

2/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
6 

Lố
p 

hơ
i x

e 
m

ô 
tô

, x
e 

gắ
n 

m
áy

 
Q

C
V

N
 3

6:
20

10
/B

G
TV

T
40

11
.4

0.
00

 
TT

 3
9/

20
10

/T
T-

B
G

TV
T 

7 
Ắ

c 
qu

y 
xe

 đ
ạp

 đ
iệ

n 
Q

C
V

N
 7

6:
20

14
/B

G
TV

T
85

07
 

TT
 4

0/
20

14
/T

T-
B

G
TV

T 
8 

Ắ
c 

qu
y 

xe
 m

ô 
tô

, x
e 

gắ
n 

m
áy

 đ
iệ

n 
Q

C
V

N
 9

1:
20

15
/B

G
TV

T
85

07
 

TT
 8

2/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
9 

Đ
èn

 c
hi
ếu

 sá
ng

 p
hí

a 
trư

ớc
 x

e 
cơ

 g
iớ

i 
Q

C
V

N
 3

5:
20

17
/B

G
TV

T
85

12
.2

0 
TT

 3
1/

20
17

/T
T-

B
G

TV
T 

10
 

G
ươ

ng
 c

hi
ếu

 h
ậu

 x
e 

ô 
tô

 
Q

C
V

N
 3

3:
20

11
/B

G
TV

T
70

09
.1

0.
00

 
TT

 5
7/

20
11

/T
T-

B
G

TV
T 

11
 

K
ín

h 
an

 to
àn

 x
e 

ô 
tô

 
Q

C
V

N
 3

2:
20

17
/B

G
TV

T
70

.0
7 

TT
 3

1/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 

12
 

Lố
p 

hơ
i x

e 
ô 

tô
 

Q
C

V
N

 3
4:

20
17

/B
G

TV
T

40
11

.1
0.

00
; 

40
11

.2
0 

TT
 3

1/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 

13
 

V
ật

 li
ệu

 n
ội

 th
ất

 x
e 

ô 
tô

 
Q

C
V

N
 5

3:
20

13
/B

G
TV

T
87

08
.9

9.
80

 
TT

 4
0/

20
13

/T
T-

B
G

TV
T 

14
 

V
àn

h 
hợ

p 
ki

m
 x

e 
ô 

tô
 

Q
C

V
N

 7
8:

20
14

/B
G

TV
T

87
08

.7
0 

TT
 2

5/
20

14
/T

T-
B

G
TV

T 
15

 
Th

ùn
g 

nh
iê

n 
liệ

u 
xe

 ô
 tô

 
Q

C
V

N
 5

2:
20

13
/B

G
TV

T
87

08
.9

9 
TT

 4
0/

20
13

/T
T-

B
G

TV
T 

16
 

Đ
ộn

g 
cơ

 x
e 

m
ô 

tô
, x

e 
gắ

n 
m

áy
 

Q
C

V
N

 3
7:

20
10

/B
G

TV
T

84
.0

7 
TT

 3
9/

20
10

/T
T-

B
G

TV
T 

17
 

Đ
ộn

g 
cơ

 x
e 

m
ô 

tô
, x

e 
gắ

n 
m

áy
 đ

iệ
n 

Q
C

V
N

 9
0:

20
15

/B
G

TV
T

85
.0

1 
 T

T 
82

/2
01

5/
TT

-B
G

TV
T 

18
 

Đ
ộn

g 
cơ

 sử
 d
ụn

g 
ch

o 
xe

 đ
ạp

 đ
iệ

n 
Q

C
V

N
 7

5:
20

14
/B

G
TV

T
85

.0
1 

 T
T 

40
/2

01
4/

TT
-B

G
TV

T 



 

 30
 

30

  
30 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
II

. L
ĩn

h 
vự

c 
ph
ươ

ng
 ti
ện

, t
hi
ết

 b
ị t

hă
m

 d
ò 

kh
ai

 th
ác

 d
ầu

 k
hí

 b
iể

n 

1 
G

ià
n 

cố
 đ
ịn

h 
trê

n 
bi
ển

 (b
ệ 

gi
àn

 k
ho

an
 v

à 
cá

c 
m
ản

g 
cấ

u 
ki
ện

 tí
ch

 h
ợp

 sử
 d
ụn

g 
tro

ng
 cá

c 
cô

ng
 

đo
ạn

 k
ho

an
, k

ha
i t

há
c 

dầ
u 

kh
í t

rê
n 

bi
ển

) 

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 4

9:
 

20
12

/B
G

TV
T 

84
30

.4
9.

10
 

TT
 3

3/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 

2 
K

ho
 c

hứ
a 

nổ
i, 

gi
àn

 d
i đ
ộn

g 
(g

ià
n 

kh
oa

n 
ho
ặc

 
gi

àn
 sả

n 
xu
ất

 n
ổi

 h
oặ

c 
nử

a 
nổ

i n
ửa

 c
hì

m
) 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

89
05

.2
0.

00
 

TT
 3

3/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 

3 
H
ệ 

th
ốn

g 
đư
ờn

g 
ốn

g 
bi
ển

 (ố
ng

 d
ẫn

 s
ử 

dụ
ng

 
ch

o 
đư
ờn

g 
ốn

g 
dẫ

n 
dầ

u 
ho
ặc

 k
hí

) 
Q

C
V

N
 6

9:
20

14
/B

G
TV

T
73

04
 h

oặ
c 

73
05

 h
oặ

c 
73

06
 

TT
 3

3/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 

4 
Ph

ao
 n

eo
 d
ầu

 k
hí

 
Q

C
V

N
 7

2:
20

14
/B

G
TV

T
89

07
.9

0.
10

 
TT

 3
3/

20
11

/T
T-

B
G

TV
T 

II
I. 

L
ĩn

h 
vự

c 
bi
ển

 

1 

Tà
u 

th
ủy

 c
hở

 k
há

ch
, d

u 
th

uy
ền

, p
hà

, t
àu

 th
ủy

 
ch
ở 

hà
ng

, x
à 

la
n 

và
 c

ác
 tà

u 
th

uy
ền

 tư
ơn

g 
tự

 
để

 v
ận

 c
hu

yể
n 

ng
ườ

i h
oặ

c 
hà

ng
 h

óa
 (t

rừ
 c

ác
 

ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

ph
ục

 v
ụ 

và
o 

m
ục

 đ
íc

h 
qu
ốc

 
ph

òn
g,

 a
n 

ni
nh

) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 2
6:

20
16

/B
G

TV
T

89
.0

1 
 

2 
Tà

u 
ké

o 
và

 t
àu

 đ
ẩy

 (
trừ

 c
ác

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
ph
ục

 v
ụ 

và
o 

m
ục

 đ
íc

h 
qu
ốc

 p
hò

ng
, a

n 
ni

nh
) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 2
6:

20
16

/B
G

TV
T

89
.0

4 
TT

 4
0/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 2

5/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 

3 

Tà
u 
đè

n 
hi
ệu

 (h
ải

 đ
ăn

g)
, t

àu
 c
ứu

 h
ộ,

 tà
u 

hú
t 

nạ
o 

vé
t (

tà
u 

cu
ốc

), 
cầ

n 
cẩ

u 
nổ

i v
à 

tà
u 

th
uy
ền

 
kh

ác
 m

à 
tín

h 
nă

ng
 d

i đ
ộn

g 
trê

n 
m
ặt

 n
ướ

c 
ch
ỉ 

nh
ằm

 b
ổ 

su
ng

 c
ho

 c
hứ

c 
nă

ng
 c

hí
nh

 c
ủa

 c
ác

 
tà

u 
th

uy
ền

 n
ày

; ụ
 n
ổi

 sử
a 

ch
ữa

 tà
u 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 5
5:

20
13

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 5
8:

20
13

/B
G

TV
T

89
.0

5 
TT

 4
0/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 2

5/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 



 

 

31 31
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      31

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

4 

Tà
u 

th
uy
ền

 k
há

c,
 t

hâ
n 

tà
u 

ho
ặc

 t
àu

 c
hư

a 
ho

àn
 c

hỉ
nh

 h
oặ

c 
ch
ưa

 h
oà

n 
th

iệ
n,

 đ
ã 

lắ
p 

rá
p,

 
ho
ặc

 c
hư

a 
lắ

p 
rá

p 
ho
ặc

 t
há

o 
rờ

i, 
ho
ặc

 t
àu

 
ho

àn
 c

hỉ
nh

 c
hư

a 
lắ

p 
rá

p 
ho
ặc

 t
há

o 
rờ

i 
nế

u 
kh

ôn
g 

có
 đ
ặc

 tr
ưn

g 
cơ

 b
ản

 c
ủa

 m
ột

 lo
ại

 tà
u 

cụ
 th
ể 

(tr
ừ 

cá
c 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 p
hụ

c 
vụ

 v
ào

 m
ục

 
đí

ch
 q

uố
c 

ph
òn

g,
 a

n 
ni

nh
) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 5
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 2
6:

20
16

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 0
3:

20
16

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
3:

20
13

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 5
6:

20
13

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 2
3:

20
16

/B
G

TV
T

89
.0

6 
TT

 4
0/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 2

5/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 

IV
. L

ĩn
h 

vự
c 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 th
ủy

 n
ội

 đ
ịa

 

1 

Tà
u 

th
ủy

 c
hở

 k
há

ch
, 

du
 t

hu
yề

n,
 p

hà
, 

tà
u 

th
ủy

 c
hở

 h
àn

g,
 s

à 
la

n 
và

 c
ác

 t
àu

 t
hu

yề
n 

tư
ơn

g 
tự

 đ
ể 

vậ
n 

ch
uy
ển

 n
gư
ời

 h
oặ

c 
hà

ng
 

hó
a,

 c
ác

 l
oạ

i 
tà

u 
th

uy
ền

 t
hể

 t
ha

o,
 v

ui
 c

hơ
i 

gi
ải

 tr
í v

à 
ca

nô
 (t

rừ
 c

ác
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
ph
ục

 v
ụ 

và
o 

m
ục

 đ
íc

h 
qu
ốc

 p
hò

ng
, a

n 
ni

nh
) 

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 2

5:
20

15
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 2
:2

01
6 

Q
C

V
N

 
17

:2
01

1/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 8

4:
20

14
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

0:
20

12
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

1:
20

12
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

6:
20

13
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 1
:2

01
6 

Q
C

V
N

 
01

:2
00

8/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 5

4:
20

13
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 8

1:
20

14
/B

G
TV

T

89
.0

1 
89

.0
3 

TT
 4

8/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 2
5/

20
17

/T
T-

B
G

TV
T 



 

 32
 

32

  
32 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

2 
Tà

u 
ké

o 
và

 t
àu

 đ
ẩy

 (
trừ

 c
ác

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
ph
ục

 v
ụ 

và
o 

m
ục

 đ
íc

h 
qu
ốc

 p
hò

ng
, a

n 
ni

nh
) 

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 2

5:
20

15
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 2
:2

01
6 

Q
C

V
N

 
17

:2
01

1/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 8

4:
20

13
/B

G
TV

T

89
.0

4 
TT

 4
8/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 2

5/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 

3 

Tà
u 
đè

n 
hi
ệu

, t
àu

 c
ứu

 h
ỏa

, t
àu

 h
út

 n
ạo

 v
ét

, 
tà

u 
cu
ốc

, c
ần

 c
ẩu

 n
ổi

 v
à 

tà
u 

th
uy
ền

 k
há

c 
m

à 
tín

h 
nă

ng
 d

i 
độ

ng
 t

rê
n 

m
ặt

 n
ướ

c 
ch
ỉ 

nh
ằm

 
bổ

 s
un

g 
ch

o 
ch
ức

 n
ăn

g 
ch

ín
h 

củ
a 

cá
c 

tà
u 

th
uy
ền

 n
ày

; ụ
 n
ổi

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

u;
 g

ià
n 

kh
oa

n 
ho
ặc

 g
ià

n 
sả

n 
xu
ất

 n
ổi

 h
oặ

c 
nử

a 
nổ

i n
ửa

 c
hì

m
 

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 2

5:
20

15
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 2
:2

01
6 

Q
C

V
N

 
17

:2
01

1/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 8

4:
20

13
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

1:
20

12
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

6:
20

13
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

4:
20

13
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

5:
20

13
/B

G
TV

T

89
.0

5 
TT

 4
8/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 2

5/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 

4 

Tà
u 

th
uy
ền

 k
há

c,
 t

hâ
n 

tà
u 

ho
ặc

 t
àu

 c
hư

a 
ho

àn
 c

hỉ
nh

 h
oặ

c 
ch
ưa

 h
oà

n 
th

iệ
n,

 đ
ã 

lắ
p 

rá
p,

 
ho
ặc

 c
hư

a 
lắ

p 
rá

p 
ho
ặc

 t
há

o 
rờ

i, 
ho
ặc

 t
àu

 
ho

àn
 c

hỉ
nh

 c
hư

a 
lắ

p 
rá

p 
ho
ặc

 t
há

o 
rờ

i 
nế

u 
kh

ôn
g 

có
 đ
ặc

 tr
ưn

g 
cơ

 b
ản

 c
ủa

 m
ột

 lo
ại

 tà
u 

cụ
 th
ể 

(tr
ừ 

cá
c 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 p
hụ

c 
vụ

 v
ào

 m
ục

 
đí

ch
 q

uố
c 

ph
òn

g,
 a

n 
ni

nh
) 

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 2

5:
20

15
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 2
:2

01
6 

Q
C

V
N

 
17

:2
01

1/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 8

4:
20

14
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

0:
20

12
/B

G
TV

T

89
.0

6 
TT

 4
8/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 2

5/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 



 

 

33 33
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      33

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
Q

C
V

N
 5

1:
20

12
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 5

6:
20

13
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 1
:2

01
6 

Q
C

V
N

 
01

:2
00

8/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 5

4:
20

13
/B

G
TV

T
V

. L
ĩn

h 
vự

c 
hạ

 tầ
ng

 th
ủy

 n
ội

 đ
ịa

 

1 
Cấ

u 
ki
ện

 n
ổi

 k
há

c 
(v

í d
ụ:

 b
è 

m
ản

g,
 th

ùn
g 

ch
ứa

 
ch
ất

 lỏ
ng

, k
et

xo
n 

gi
ến

g 
kí

n 
(c

of
fe

r-d
am

s)
, c
ầu

 
lê

n 
bờ

, c
ác

 lo
ại

 p
ha

o 
nổ

i v
à 

m
ốc

 h
iệ

u)
 

Q
C

V
N

 7
2:

20
14

/B
G

TV
T

89
.0

7 

TT
 7

9/
20

14
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 5
4/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 0

6/
20

13
/T

T-
B

G
TV

T 
 T

T 
11

/2
01

3/
TT

-B
G

TV
T 

V
I. 

L
ĩn

h 
vự

c 
đư

ờn
g 

sắ
t 

1 

Ph
ươ

ng
 ti
ện

 c
hu

yê
n 

dù
ng

: G
òo

ng
 m

áy
; Ô

 tô
 

ra
y;

 C
ần

 t
rụ

c 
đư
ờn

g 
sắ

t; 
M

áy
 c

hè
n 
đư
ờn

g;
 

M
áy

 k
iể

m
 tr

a 
đư
ờn

g;
 P

hư
ơn

g 
tiệ

n 
kh

ác
 d

ùn
g 

để
 p

hụ
c 

vụ
 t

hi
 c

ôn
g,

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
, s
ửa

 c
hữ

a,
 

ki
ểm

 tr
a 
đư
ờn

g 
sắ

t 

Q
C

V
N

 0
8:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
5:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
6:

20
11

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 2
2:

20
10

/B
G

TV
T

86
04

.0
0.

00
 

TT
 2

9/
20

18
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 3
5/

20
11

/T
T-

B
G

TV
T 

2 
To

a 
xe

 h
àn

h 
lý

; T
oa

 x
e 

bư
u 

vụ
; T

oa
 x

e 
hà

ng
 

ăn
 

Q
C

V
N

 0
8:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
5:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
8:

20
18

/B
G

TV
T

86
05

.0
0.

00
 

 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

3 
To

a 
xe

 h
àn

g 
và

 to
a 

go
òn

g 
kh

ôn
g 

tự
 h

àn
h 

Q
C

V
N

 0
8:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
5:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
8:

20
18

/B
G

TV
T

86
06

 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 



 

 34
 

34

  
34 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

4 

G
iá

 c
hu

yể
n 

hư
ớn

g,
 b
ộ 

trụ
c 

bá
nh

 x
e 

củ
a 
đầ

u 
m

áy
 

G
iá

 c
hu

yể
n 

hư
ớn

g,
 b
ộ 

trụ
c 

bá
nh

 x
e 

củ
a 

to
a 

xe
 

Q
C

V
N

 8
7:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
8:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
6:

20
11

/B
G

TV
T

TC
V

N
 9

53
5:

20
12

  
   

 
(I

SO
 1

00
5:

19
94

) 

86
07

.1
1.

00
 

86
07

.1
2.

00
 

 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

5 
V

an
 p

hâ
n 

ph
ối

, v
an

 h
ãm

 đ
ầu

 m
áy

 to
a 

xe
 

Q
C

V
N

 1
5:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
6:

20
11

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
8:

20
18

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
7:

20
13

/B
G

TV
T

86
07

.2
1.

00
 

TT
 2

9/
20

18
/T

T-
B

G
TV

T 

6 
M

óc
 n
ối

, đ
ỡ 
đấ

m
 

TC
V

N
 9

13
5:

20
12

 
86

07
.3

0.
00

 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

7 
K

ín
h 

an
 to

àn
 

Đ
èn

 c
hi
ếu

 sá
ng

 p
hí

a 
trư

ớc
 đ
ầu

 m
áy

  
Lò

 x
o 

th
uộ

c 
hệ

 tr
eo

 c
ủa

 g
iá

 c
hu

yể
n 

hư
ớn

g 

Q
C

V
N

 0
8:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 1
6:

20
11

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 8
7:

20
15

/B
G

TV
T

70
.0

7 
85

39
 

73
20

 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

8 
Th

iế
t b
ị t

ín
 h

iệ
u 
đu

ôi
 tà

u 
Th

iế
t b
ị g

hi
 tố

c 
độ

 v
à 

dữ
 li
ệu

 đ
oà

n 
tà

u 
Th

iế
t b
ị c
ản

h 
bá

o 
lá

i t
àu

 (t
hi
ết

 b
ị c

hố
ng

 n
gủ

 g
ật

)

Q
CV

N
 0

8:
20

15
/B

G
TV

T;
Q

C
V

N
 1

5:
20

18
/B

G
TV

T
TC

V
N

 1
13

90
:2

01
6 

85
30

 
85

43
 

85
43

 
TT

 2
9/

20
18

/T
T-

B
G

TV
T 

V
II

. L
ĩn

h 
vự

c 
sả

n 
ph
ẩm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 d
ùn

g 
tr

on
g 

gi
ao

 th
ôn

g 
vậ

n 
tả

i v
à 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 th
ăm

 d
ò 

kh
ai

 th
ác

 tr
ên

 b
iể

n 
(k

hô
ng

 á
p 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 sả
n 

ph
ẩm

 d
ùn

g 
ch

o 
tà

u 
và

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

th
ăm

 d
ò 

kh
ai

 th
ác

 tr
ên

 b
iể

n 
tạ

m
 n

hậ
p 

tá
i x

uấ
t v

à 
m

an
g 

cờ
 n
ướ

c 
ng

oà
i) 

1 
K

ín
h 

(c
ho

 tà
u 

th
ủy

 v
à 

th
iế

t b
ị t

hă
m

 d
ò,

 k
ha

i 
th

ác
 d
ầu

 k
hí

 b
iể

n)
 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

70
07

 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
/7

8 



 

 

35 35
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      35

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

2 
Tổ

 h
ợp

 m
áy

 p
há

t (
dư
ới

 5
0 

kV
A

) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

85
.0

2 

TT
 8

2/
20

14
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
/7

8 

3 
M

áy
 p

há
t (

dư
ới

 5
0 

kV
A

) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

85
.0

1 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
/7

8 

4 
B

iế
n 

áp
 (d
ướ

i 5
0 

kV
A

) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

85
.0

4 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
/7

8 

5 
Đ

èn
 p

hò
ng

 n
ổ 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

85
.1

3 
94

.0
5 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 36
 

36

  
36 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

6 
Th

iế
t b
ị c

hỉ
 b

áo
 v

òn
g 

qu
ay

 c
hâ

n 
vị

t 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

90
.2

9 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

7 
Q

ue
 h

àn
 

D
ây

 h
àn

 
Th

uố
c 

hà
n 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

83
.1

1 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
 

8 
Sơ

n 
ch
ốn

g 
hà

 
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
32

08
, 3

20
9,

 
32

10
 

C
ôn

g 
ướ

c 
về

 k
iể

m
 so

át
 h
ệ 

th
ốn

g 
ch
ốn

g 
hà

 củ
a t

àu
, 2

00
1 

9 
Sơ

n 
ch
ốn

g 
ăn

 m
òn

 
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
32

08
, 3

20
9,

 
32

10
 

N
gh
ị q

uy
ết

 M
SC

.2
15

(8
2)

 
củ

a I
M

O
 v
ề t

iê
u 

ch
uẩ

n 
ch
ức

 
nă

ng
 c
ủa

 lớ
p 

ph
ủ 

bề
 m
ặt

 
bả

o 
vệ

 d
ùn

g 
ch

o 
kế

t c
hứ

a 
nư
ớc

 b
iể

n 
ch

uy
ên

 d
ụn

g 
để

 
dằ

n 
củ

a 
tấ

t c
ả 

cá
c 

ki
ểu

 tà
u 

và
 k

hô
ng

 g
ia

n 
m
ạn

 k
ép

 
củ

a t
àu

 ch
ở 

hà
ng

 rờ
i (

PS
PC

) 



 

 

37 37
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      37

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

10
 

Lớ
p 

ló
t c

hố
ng

 h
à 

Lớ
p 

ló
t đ
ầu

 
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
32

08
, 3

20
9,

 
32

10
 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 

11
 

V
ật

 li
ệu

 p
hi

 k
im

 
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
72

.0
6 

- 7
2.

17
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

12
 

N
hự

a 
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
39

.0
1 

- 3
9.

08
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

13
 

C
ao

 su
 

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

40
.0

1;
 4

0.
02

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 

14
 

Bì
nh

, c
hữ

a 
ch

áy
 (d

ùn
g 

bọ
t, 

bộ
t, 

kh
í h

oặ
c 

ch
ất

 
kh

ác
) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

84
24

.1
0.

90
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

15
 

Ố
ng

 c
ứu

 h
ỏa

 (d
ùn

g 
bọ

t h
oặ

c 
bộ

t) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

59
09

.0
0.

10
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

16
 

V
òi

 p
hu

n 
(g
ồm

 k
iể

u 
m
ở 

và
 k

iể
u 
đó

ng
) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

59
09

.0
0.

10
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 38
 

38

  
38 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

17
 

D
ụn

g 
cụ

 c
hố

ng
 m
ất

 n
hi
ệt

 
Q

C
V

N
 4

2:
20

12
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
39

26
  

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
LS

A
 C

od
e 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

18
 

Đ
èn

 h
àn

g 
hả

i v
à 
đè

n 
tín

 h
iệ

u 
(đ

èn
 m

ất
 c

hủ
 

độ
ng

, đ
èn

 n
eo

 v
à 
đè

n 
hạ

n 
ch
ế 

ho
ạt

 đ
ộn

g)
 

Q
C

V
N

 4
2:

20
12

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

27
8:

20
03

 
94

05
.4

0.
70

 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
C

O
LR

EG
 7

2 
19

 
Th

iế
t b
ị n

hì
n 

ba
n 
đê

m
 

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

90
05

 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

20
 

V
ật

 li
ệu

 đ
ón

g 
tà

u 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

48
:2

01
2/

B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 6
9:

20
14

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

72
.0

6 
- 7

2.
22

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

21
 

N
eo

 v
à 

ph
ụ 

tù
ng

 
Q

C
V

N
 2

1:
20

15
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 4

8:
20

12
/B

G
TV

T
73

.1
6.

00
.0

0
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 5
5/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 



 

 

39 39
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      39

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
Q

C
V

N
 7

0:
20

14
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

22
 

X
íc

h 
ne

o 
và

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 li
ên

 q
ua

n 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

73
.1

5 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 5
5/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

23
 

Tờ
i 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
.2

5 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

24
 

C
áp

 k
éo

 v
à 

ch
ằn

g 
bu
ộc

 c
ó 
đư
ờn

g 
kí

nh
 b
ằn

g 
ho
ặc

 l
ớn

 h
ơn

 1
0 

m
m

 (
cá

p 
ph

i 
ki

m
 l

oạ
i 

và
 

cá
p 

th
ép

) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

73
.1

2 
56

.0
7 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 40
 

40

  
40 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

25
 

N
ắp

 h
ầm

 h
àn

g 
M

óc
 k

éo
 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

73
26

 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

26
 

C
ác

 lo
ại

 c
ửa

 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

73
.0

8 
76

.1
0 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

27
 

B
án

h 
lá

i 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

73
26

.9
0.

10
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

28
 

H
ộp

 số
, h
ệ 

trụ
c,

 k
hớ

p 
nố

i v
à 

cá
c 

th
iế

t b
ị l

iê
n 

qu
an

 
 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
.8

3 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 

41 41
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      41

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

29
 

M
áy

 lá
i 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
.7

9 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

30
 

B
ơm

 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
.1

3 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 5
5/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

31
 

Ố
ng

 n
hò

m
 I,

 II
, ố

ng
 s
ử 

dụ
ng

 c
ho

 k
ho

an
 d
ầu

 
kh

í 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

73
.0

3 
- 7

3.
06

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

TT
 3

3/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 



 

 42
 

42

  
42 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

32
 

V
an

 n
hó

m
 I

, I
I 

và
 v

an
 n

hó
m

 I
II

 c
ó 
đư
ờn

g 
kí

nh
 ≥

 3
00

 m
m

 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
.8

1 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 5
5/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

33
 

N
ồi

 h
ơi

, b
ìn

h 
ch
ịu

 á
p 

lự
c 

cá
c 

lo
ại

 d
ùn

g 
tro

ng
 

gi
ao

 th
ôn

g 
vậ

n 
tả

i 
và

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
th
ăm

 d
ò 

kh
ai

 th
ác

 tr
ên

 b
iể

n 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
7:

20
17

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
.0

2 
84

.0
3 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 3
5/

20
11

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 3

3/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 5
5/

20
12

/T
T-

B
G

TV
T 

34
 

Tu
a 

bi
n 

kh
í 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

84
.1

1 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 

43 43
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      43

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
lầ

n 
1-

20
17

 Q
C

V
N

 
49

:2
01

2/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 7

0:
20

14
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

35
 

Tu
a 

bi
n 

hơ
i 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
06

 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

36
 

Đ
ộn

g 
cơ

 d
ie

se
l 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
08

 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 44
 

44

  
44 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

37
 

C
ác

 c
hi

 ti
ết

 c
ủa

 đ
ộn

g 
cơ

 d
ie

se
l 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
09

 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

38
 

Q
uạ

t g
ió

, m
áy

 n
én

 k
hí

 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
.1

4 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

39
 

Tổ
 h
ợp

 m
áy

 p
há

t 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

85
.0

2 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 

45 45
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      45

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
lầ

n 
1-

20
17

 Q
C

V
N

 
49

:2
01

2/
B

G
TV

T 
Q

C
V

N
 7

0:
20

14
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

40
 

Đ
ộn

g 
cơ

 đ
iệ

n 
và

 m
áy

 p
há

t đ
iệ

n 
(tr
ừ 

tổ
 m

áy
 

ph
át

) 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

85
.0

1 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

41
 

B
ản

g,
 tủ

 đ
iệ

n 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

85
.3

7 
 T

T 
11

/2
01

6/
TT

-B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
 T

T 
55

/2
01

2/
TT

-B
G

TV
T 

 



 

 46
 

46

  
46 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

42
 

B
iế

n 
áp

 (5
0 

kV
A

 v
à 

lớ
n 

hơ
n)

 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

85
.0

4 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

 T
T 

55
/2

01
2/

TT
-B

G
TV

T 
 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

43
 

C
áp

 đ
iệ

n 
ch

o 
ng

uồ
n 

cấ
p 

và
 h
ệ 
đi
ều

 k
hi
ển

 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

85
.4

4 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

44
 

Th
iế

t b
ị n

gắ
t (

ch
o 

m
ạc

h 
ch

ín
h)

 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

85
.3

5 
85

.3
6 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 

47 47
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      47

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
Q

C
V

N
 7

0:
20

14
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

45
 

C
hâ

n 
vị

t 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
87

.1
0.

00
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

46
 

V
ật

 li
ệu

 c
hố

ng
 c

há
y 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

68
.0

6 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

47
 

Đ
ầu

 p
hu

n,
 t

hi
ết

 b
ị 

ph
un

, 
th

iế
t 

bị
 p

hu
n 

bọ
t 

xá
ch

 ta
y,

 th
iế

t b
ị p

hu
n 

bọ
t c
ố 
đị

nh
, t

hi
ết

 b
ị 

ph
un

 b
ột

 x
ác

h 
ta

y 
và

 p
hu

n 
bộ

t c
ố 
đị

nh
 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

84
.2

4 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 48
 

48

  
48 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
Q

C
V

N
 7

0:
20

14
/B

G
TV

T
Sử

a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

48
 

Th
iế

t b
ị t

hở
 

Q
C

V
N

 2
1:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 4
8:

20
12

/B
G

TV
T

B
ổ 

su
ng

 sử
a 
đổ

i 
   

   
 

lầ
n 

1-
20

17
 Q

C
V

N
 

49
:2

01
2/

B
G

TV
T 

Q
C

V
N

 7
0:

20
14

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

90
20

.0
0.

00
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 5

5/
20

12
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

49
 

X
uồ

ng
 c
ứu

 si
nh

, c
ấp

 c
ứu

 
Q

C
V

N
 4

2:
20

15
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
89

06
.9

0 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

LS
A

 C
od

e 

50
 

B
è 

cứ
u 

si
nh

, c
ơ 

cấ
u 

nổ
i t
ự 

do
, d
ụn

g 
cụ

 n
ổi

 
cứ

u 
si

nh
, p

ha
o 

trò
n 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 8
5:

20
15

/B
G

TV
T

89
07

.9
0 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

LS
A

 C
od

e 

51
 

Q
uầ

n 
áo

 b
ơi

, b
ộ 

qu
ần

 á
o 

bả
o 

vệ
 k

ín
 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

40
.1

5 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

LS
A

 C
od

e 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 

49 49
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      49

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

52
 

Á
o 

ph
ao

 
Q

C
V

N
 4

2:
20

15
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 8

5:
20

15
/B

G
TV

T
63

07
.2

0.
00

 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 0
4/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

LS
A

 C
od

e 

53
 

Đ
èn

 tự
 p

há
t s

án
g 

củ
a 

ph
ao

 tr
òn

 
Q

C
V

N
 4

2:
20

15
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
94

.0
5 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

LS
A

 C
od

e 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

54
 

Đ
uố

c 
cầ

m
 ta

y 
Q

C
V

N
 4

2:
20

15
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
36

04
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

LS
A

 C
od

e 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

55
 

Th
iế

t b
ị p

hó
ng

 d
ây

 (g
ồm

 sú
ng

 v
à đ
ầu

 p
hó

ng
) 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

93
03

.9
0.

00
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

LS
A

 C
od

e 
C

Ô
N

G
 Ư
Ớ

C
 S

O
LA

S 
74

 

56
 

Th
an

g 
ch

o 
ng
ườ

i l
ên

/x
uố

ng
 th

iế
t b
ị c
ứu

 s
in

h 
(E

m
ba

rk
at

io
n 

la
dd

er
) 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

44
.2

1 
 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
M

A
R

PO
L 

73
/7

8 

57
 

Th
iế

t b
ị p

hâ
n 

ly
 d
ầu

 n
ướ

c 
15

 p
pm

 

Q
C

V
N

 2
6:

20
16

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Sử
a 
đổ

i 1
:2

01
5 

Q
C

V
N

 
72

:2
01

3/
B

G
TV

T 

84
.2

1 
TT

 0
8/

20
17

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
M

A
R

PO
L 

73
/7

8 



 

 50
 

50

  
50 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

58
 

Th
iế

t b
ị b

áo
 đ
ộn

g 
15

 p
pm

 
Q

C
V

N
 2

6:
20

16
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
85

.3
1 

TT
 0

8/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
M

A
R

PO
L 

73
/7

8 

59
 

Th
iế

t b
ị p

há
t h

iệ
n 

ra
nh

 g
iớ

i d
ầu

 n
ướ

c 
Q

C
V

N
 2

6:
20

16
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
 9

0.
31

 
TT

 0
8/

20
17

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
M

A
R

PO
L 

73
/7

8 

60
 

H
ệ 

th
ốn

g 
đi
ều

 k
hi
ển

 v
à 

ki
ểm

 so
át

 x
ả 

dầ
u,

 k
ể 

cả
 đ

o 
nồ

ng
 đ
ộ 

dầ
u 

Q
C

V
N

 2
6:

20
16

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

 9
0.

32
 

TT
 0

8/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
M

A
R

PO
L 

73
/7

8 

61
 

M
áy

 rử
a 

dầ
u 

th
ô 

Q
C

V
N

 2
6:

20
16

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

 8
4.

13
 

TT
 0

8/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
M

A
R

PO
L 

73
/7

8 

62
 

H
ệ 

th
ốn

g 
tru

yề
n 

th
an

h 
cô

ng
 c
ộn

g 
H
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
độ

ng
 sự

 c
ố 

ch
un

g 
H
ệ 

th
ốn

g 
cả

nh
 b

áo
 th

eo
 d

õi
 lầ

u 
lá

i 
H
ệ t

hố
ng

 b
áo

 đ
ộn

g 
trự

c c
a b

uồ
ng

 lá
i (

BN
W

A
S)

 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

27
8:

20
03

 
85

.3
1 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

63
 

Tr
ạm

 th
ôn

g 
tin

 v
ệ 

tin
h 

IN
M

A
R

SA
T 

Th
iế

t b
ị v

ô 
tu

yế
n 
đi
ện

 só
ng

 tr
un

g/
só

ng
 n

gắ
n 

H
ệ 

th
ốn

g 
tru

y 
và

 n
hậ

n 
dạ

ng
 tầ

m
 x

a 
H
ệ 

th
ốn

g 
bá

o 
độ

ng
 a

n 
ni

nh
 

M
áy

 th
u 

N
A

V
TE

X
 h

àn
g 

hả
i 

Th
iế

t b
ị V

H
P 
đà

m
 th

oạ
i 2

 c
hi
ều

 
Tr

an
g 

bị
 v

ô 
tu

yế
n 
đi
ện

 V
H

F 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T 

TC
V

N
 6

27
8:

20
03

 
85

17
.1

8 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 

51 51
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      51

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

64
 

C
òi

 v
à 

bả
ng

 k
iể

m
 so

át
 c

òi
 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

27
8:

20
03

 
85

.3
1 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
C

O
LR

EG
 7

2 

65
 

La
 b

àn
 từ

 (g
ồm

 v
òn

g 
ng
ắm

 p
hư
ơn

g 
vị

) 
La

 b
àn

 đ
iệ

n 
(g
ồm

 v
òn

g 
ng
ắm

 p
hư
ơn

g 
vị

 v
à 

bộ
 lặ

p)
 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

27
8:

20
03

 
90

.1
4 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

66
 

R
a 
đa

  
H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 v

à 
hả

i đ
ồ 
đi
ện

 tử
 (E

C
D

IS
) 

H
ệ 

th
ốn

g 
đị

nh
 v
ị t

oà
n 

cầ
u 

- G
PS

 
Ph

ao
 v

ô 
tu

yế
n 
đị

nh
 v
ị s
ự 

cố
 

Th
iế

t b
ị đ
ịn

h 
vị

 v
à 

tìm
 k

iế
m

 c
ứu

 n
ạn

 
H
ệ 

th
ốn

g 
nh
ận

 d
ạn

g 
tự

 đ
ộn

g 
(A

IS
) 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

27
8:

20
03

 
85

.2
6 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

67
 

Th
iế

t 
bị

 c
hỉ

 b
áo

 v
òn

g 
qu

ay
 v

à 
ch

iề
u 

qu
ay

 
ch

ân
 v
ịt 

 
Th

iế
t b
ị c

hỉ
 b

áo
 tố

c 
độ

 q
ua

y 
trở

 c
ủa

 tà
u 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

27
8:

20
03

 
90

.2
9 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

C
ôn

g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

68
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
sâ

u 
Th

iế
t b
ị đ

o 
tố

c 
độ

 v
à 

kh
oả

ng
 c

ác
h 

hà
nh

 tr
ìn

h
Th

iế
t b
ị đ

o 
tố

c 
độ

 v
à 

kh
oả

ng
 c

ác
h 

hà
nh

 tr
ìn

h

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

TC
V

N
 6

27
8:

20
03

 
90

15
.1

0.
90

 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 

69
 

Th
iế

t b
ị g

hi
 d
ữ 

liệ
u 

hà
nh

 tr
ìn

h 
(V

D
R/

S-
V

D
R)

 
Q

C
V

N
 4

2:
20

15
/B

G
TV

T
Q

C
V

N
 6

4:
20

15
/B

G
TV

T
TC

V
N

 6
27

8:
20

03
 

85
.2

5 
TT

 1
1/

20
16

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 7

1/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 
C

ôn
g 
ướ

c 
SO

LA
S 

74
 



 

 52
 

52

  
52 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018 

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

70
 

Th
iế

t 
bị

 n
ân

g 
hạ

 x
uồ

ng
 c
ứu

 s
in

h,
 c
ấp

 c
ứu

, 
ph

ao
 b

è 
Th

iế
t 

bị
 n

ân
g 

trê
n 

tà
u 

th
ủy

, 
cầ

n 
trụ

c;
 b

ao
 

gồ
m

 c
ần

 tr
ục

 c
áp

; k
hu

ng
 n

ân
g 

di
 đ
ộn

g,
 x

e 
có

 
ch

ân
 c

hố
ng

 v
à 

xe
 c

ôn
g 

xư
ởn

g 
có

 lắ
p 

cầ
n 

trụ
c 

Th
iế

t b
ị n

ân
g 

trê
n 

ph
ươ

ng
 ti
ện

, t
hi
ết

 b
ị t

hă
m

 
dò

, k
ha

i t
há

c 
trê

n 
bi
ển

 
C
ầu

 tr
ục

 d
i c

hu
yể

n,
 c
ần

 tr
ục

 c
hu

yể
n 

tả
i, 

cầ
u 

trụ
c,

 c
ổn

g 
trụ

c,
 k

hu
ng

 n
ân

g 
di

 đ
ộn

g 
và

 x
e 

ch
uy
ển

 tả
i c

ó 
ch

ân
 c

hố
ng

 
C
ầu

 tr
ục

 c
ầu

 d
i c

hu
yể

n 
trê

n 
cộ

t c
ố 
đị

nh
 

K
hu

ng
 n

ân
g 

di
 đ
ộn

g 
bằ

ng
 b

án
h 

lố
p 

và
 x

e 
ch

uy
ển

 tả
i c

ó 
ch

ân
 c

hố
ng

 
C
ần

 tr
ục

 th
áp

 
C
ần

 tr
ục

 c
ó 

cầ
n 
đặ

t t
rê

n 
cộ

t đ
ỡ 

ho
ặc

 c
hâ

n 
đế

 
C
ần

 tr
ục

 c
hạ

y 
trê

n 
bá

nh
 lố

p 
C

ác
 c
ần

 tr
ục

 k
há

c 
dù

ng
 đ
ể 

xế
p 

dỡ
 

Q
C

V
N

 4
2:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 6
4:

20
15

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 2
3:

20
16

/B
G

TV
T

Q
C

V
N

 9
7:

20
16

/B
G

TV
T

Q
CV

N
 9

6:
 2

01
6/

BG
TV

T
Q

C
V

N
 2

2:
20

10
/B

G
TV

T

84
.2

6 

TT
 1

1/
20

16
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 7
1/

20
15

/T
T-

B
G

TV
T 

LS
A

 c
od

e 
TT

 0
8/

20
17

/T
T-

B
G

TV
T 

Số
 1

52
 - 

C
ôn

g 
ướ

c 
về

 sứ
c 

kh
ỏe

 v
à 

an
 to

àn
 n

gh
ề 

ng
hi
ệp

, 1
97

9 
(I

LO
) 

TT
 1

0/
20

17
/T

T-
B

G
TV

T 
TT

 0
9/

20
17

/T
T-

B
G

TV
T 

TT
 2

6/
20

10
/T

T-
B

G
TV

T 
 

TT
 3

5/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 

71
 

X
e 

nâ
ng

 h
ạ 

xế
p 

tầ
ng

 h
àn

g 
bằ

ng
 c
ơ 

cấ
u 

cà
ng

 
nâ

ng
; 

cá
c 

lo
ại

 x
e 

cô
ng

 x
ưở

ng
 k

há
c 

có
 l
ắp

 
th

iế
t b
ị n

ân
g 

hạ
 h

oặ
c 

xế
p 

hà
ng

 (k
hô

ng
 th

am
 

gi
a 

gi
ao

 th
ôn

g 
đư
ờn

g 
bộ

) 

Q
C

V
N

 2
2:

20
10

/B
G

TV
T

TT
 3

5/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T
84

.2
7 

TT
 2

6/
20

10
/T

T-
B

G
TV

T 



 

 

53 53
 

   
 CÔNG BÁO/Số 899 + 900/Ngày 04-9-2018      53

T
T

 
T

ên
 sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
Q

uy
 c

hu
ẩn

/ti
êu

 c
hu
ẩn

 
M

ã 
số

 H
S 

V
ăn

 b
ản

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 

72
 

M
áy

 n
ân

g 
hạ

, g
iữ

, x
ếp

 h
oặ

c 
dỡ

 h
àn

g 
kh

ác
 

(v
í d
ụ,

 th
an

g 
m

áy
 n

ân
g 

hạ
 th

eo
 c

hi
ều

 th
ẳn

g 
đứ

ng
, t

ha
ng

 c
uố

n,
 b
ăn

g 
tả

i, 
th

ùn
g 

cá
p 

tre
o)

 
Th

an
g 

m
áy

 n
ân

g 
hạ

 t
he

o 
ch

iề
u 

th
ẳn

g 
đứ

ng
 

và
 tờ

i n
ân

g 
ki
ểu

 g
ầu

 n
ân

g 
(tr
ục

 tả
i t

hù
ng

 k
íp

) 
Tờ

i n
ân

g 
ki
ểu

 g
ầu

 n
ân

g 
(tr
ục

 tả
i t

hù
ng

 k
íp

) 
M

áy
 n

ân
g 

và
 b
ăn

g 
tả

i d
ùn

g 
kh

í n
én

 
M

áy
 n

ân
g 

hạ
 v

à 
bă

ng
 tả

i h
oạ

t đ
ộn

g 
liê

n 
tụ

c 
kh

ác
, đ
ể 

vậ
n 

tả
i h

àn
g 

hó
a 

ho
ặc

 v
ật

 li
ệu

 

Q
C

V
N

 2
2:

20
10

/B
G

TV
T

TT
 3

5/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T
84

.2
8 

TT
 2

6/
20

10
/T

T-
B

G
TV

T 
 

TT
 3

5/
20

11
/T

T-
B

G
TV

T 

73
 

C
ôn

g-
te

n-
nơ

 c
ác

 l
oạ

i 
vậ

n 
ch

uy
ển

 t
rê

n 
cá

c 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 g
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i 

Q
C

V
N

 3
8:

20
15

/B
G

TV
T

86
.0

9.
00

.0
0

TT
 6

4/
20

15
/T

T-
B

G
TV

T 

G
hi

 c
hú

: C
ác

 từ
 v

iế
t t
ắt

 tr
on

g 
ph
ụ 

lụ
c 

nà
y 
đư
ợc

 h
iể

u 
nh
ư 

sa
u:

 

  
Q
Đ

: Q
uy
ết

 đ
ịn

h.
 

N
Đ

: N
gh
ị đ
ịn

h.
 

TC
VN

: T
iê

u 
ch

uẩ
n 

qu
ốc

 g
ia

. 

TT
: T

hô
ng

 tư
. 

Q
C

VN
: Q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t. 

TT
LT

: T
hô

ng
 tư

 li
ên

 tị
ch

 

LS
A:

 T
ra

ng
 b
ị c
ứu

 si
nh

. 


